
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 527/2021/HS-ST 

Ngày: 10-12-2021    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n      o n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

     Ông N u  n Phi Hùng – Cán bộ   u trí. 

     Bà N u  n     Kim C i – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n Hoàng Linh –            án 

n  n d n t  n  p ố Bi n    . 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ôn  N u  n  u   ải – Kiểm sát vi n. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, 

tỉn  Đồn  N i xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 

528/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 10 năm 2021 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án 

ra xét xử số 520/2021/QĐXXS -HS ngày 04 tháng 11 năm 2021, Thông báo 

dời l c  số 1249/TB – TA ngày 16 tháng 11 năm 2021 đối với b  cáo: 

 ọ v  t n:      o X,   n  ọi   ác: K  n ;  iới tín : N m; Sin  năm 

1986; N i đăn     NK  :  p T, x  T,  u  n D, tỉn  C  M u; N i ở  i n n  : 

1023/129 , tổ 6,   u p ố 7, p  ờn  L, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  N i; Quốc 

t c : Vi t Nam; D n tộc: Kin ; Tôn giáo: Không;  rìn  độ  ọc v n: Lớp 7/12; 

N  ề n  i p: Công nhân; Con ông L    n  A, sin  năm 1965  c n sốn   v  

b  N u  n     T, sin  năm 1958  c n sốn  ; B  cáo l  con t   n  t tron   i  

đìn  c    i  n  em; B  cáo c  v  l    ạm     N, sin  năm 1990 v  c  02 

n  ời con đều sin  năm 2011; Tiền án, tiền sự: K  n ; B  b t quả t n  v  

 i m  i  n    15/6/2021,  i n b  cáo đ n  b  tạm  i m tại N   tạm  i  t  n  

p ố Bi n    .  B  cáo c  đ n xin xét xử v n  mặt . 

-  ị hại:  C     ạm     N, sin  năm 1990 

Đ   c ỉ: Số 1023/129 , tổ 6,   u p ố 7, p  ờn  L, t  n  p ố B, tỉn  

Đồn  N i.  V n  mặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i li u c  tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p i n t  , nội 

dun  vụ án đ  c t m t t n   s u: 

Về   n  vi p ạm tội củ  b  cáo: L  Bảo X v  c     ạm     N l  v  

c ồn , cả   i sốn  tại đ   c ỉ số 1023/129 , tổ 6,   u p ố 7, p  ờn  L, t  n  



 2 

p ố B. V o   oản  21  iờ 00 n    14-6-2021, X l   m  t   v  v   sử dụn  

xon  t ì b  c   N   v  c   L      Yến N  l  em ruột củ  X  p át  i n  i n  

co   i n lon đựn  m  t  . Do X b  ảo  iác vì c  t m  t   n n l   d o đe dọ  

r  t đuổi c   N, c   N c ạ  r     i n   v  đi đến C n   n p  ờn  L trình 

báo sự vi c. S u   i đuổi c   N c ạ  r     i n   t ì X d n  ổ       i u Vi t-

 i p để      cử  tron  n ốt    n  c o c   N r     i n  . 

N  n đ  c tin báo,   oản  15 p  t s u, lực l  n  C n   n p  ờn  L 

đến n   t ì X l   01 con d o b u d i 25cm, c  l  i b n   im loại d i 15cm 

c m tr n t  . L c n  , cán bộ C n   n p  ờn  L   u c u X b  d o xuốn  v  

mở cử  n   r  n  n  X    n  t ực  i n, một t   X c m d o dí v o l n  c   

N, t   c n lại  m  ẹp cổ c   N l m c   N  oản  s . X  i  c   N đến   oản  

02  iờ n    15-6-2021,   i lực l  n  C n   n p  ờn  L p á đ  c      cử  

v  tiếp tục   u c u X bu n  c   N r  v  b  d o xuốn  n  n  X    n  c  p 

  n  m   éo c   N r  n o i đ ờn . X d n  d o đ m n iều n át v o bả v i v  

l n  c   N     t   n  tíc  t ì b  lực l  n  C n   n x n  v o b t  i ,  iải 

c u đ  c c   N. C n   n p  ờn  Lon  Bìn  l p bi n bản b t n  ời p ạm tội 

quả t n  đối với X.  

*   u  i  v t c  n  v  xử l : 01 con d o b u d i   oản  25cm cán   , 

l  i d i 15cm. 01 ổ       i u V    –      b  c t đ t. 

*  ại Bản Kết lu n  iám đ n  p áp   về t   n  tíc  số 

0659/ Đ Y/2021 n    30-8-2021 củ   iám đ n  vi n  run  t m p áp   tỉn  

Đồn  N i  ết lu n t   n  tíc  v  t  l  tổn t   n  củ  c     ạm     N n   

sau: 

1. D u  i u c ín  qu   iám đ n : 

- Sẹo bả v i p ải  l n  p ải   íc  t  ớc 04x0,3cm   p dụn  C   n  8, 

mục  .2 .    l : 02% 

- Sẹo v i p ải  íc  t  ớc 01x0,3cm   p dụn  C   n  8, mục  .1 .    

l : 01% 

- Sẹo l n  p ải  íc  t  ớc 0,5x0,3cm   p dụn  C   n  8, mục  .1 . 

   l : 01% 

- Sẹo l n  p ải  íc  t  ớc 0,5x0,3cm   p dụn  C   n  8, mục  .1 . 

   l : 01% 

- Sẹo l n  trái cạn  cột sốn   íc  t  ớc 0,2x0,2cm   p dụn  C   n  

8, mục  .1 .    l : 01% 

2. Kết lu n: 

- Căn c     n  t  22/2019/  -BY  n    28/8/2019 củ  Bộ tr ởn  B  

Y tế Qu  đ n  t  l  tổn t   n  c  t ể sử dụn  tron   iám đ n    áp  , t  l  

tổn t   n  c  t ể do t   n  tíc      n n tại t ời điểm  iám đ n  củ  nạn 

n  n   ạm     N áp dụn  t eo p   n  p áp cộn  tại t  n  t  l : 06%  Sáu 

p  n trăm . 

3. Kết lu n   ác: V t     t   n  tíc :  

      n  tíc  bả v i p ải  l n  p ải  do v t s c.  

      n  tíc  v i p ải, l n  02 b n do v t s c n ọn.  
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  Về trác  n i m D n sự: Quá trìn  điều tr , c     ạm     N    n  

  u c u L  Bảo X bồi t  ờn  d n sự,    n    u c u xử l   ìn  sự đối X về 

  n  vi củ  X     t   n  tíc  c o c   N. 

 ron  quá trìn  điều tra b  cáo đ  n  n tội t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết lu n  iám đ nh nêu trên. Đại di n 

Vi n kiểm sát gi  quyền công tố tại phiên tòa vẫn gi  n u  n qu n điểm truy 

tố hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết lu n  iám đ nh.  

 ại Bản cáo trạn  số 542/CT/VKSBH-HS ngày 12 tháng 10 năm 2021 

củ  Vi n  iểm sát n  n d n t  n  p ố B đ  tru  tố b  cáo L  Bảo X về tội 

“ i  n  ời trái p áp lu t , t eo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 157 Bộ lu t  ìn  

sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017. 

Tại p i n t   đại di n Vi n  iểm sát  i  qu ền c n  tố đề ngh  Hội 

đồn  xét xử: Áp dụng   oản 1 Điều 157; điểm i, s   oản 1 Điều 51 Bộ lu t 

hình sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017 xử p ạt b  cáo L  Bảo X m c 

án t  01 (Một) năm đến 01 (Một  năm 04 (Bốn) tháng tù. 

Về xử l  v t c  n : Căn c  Điều 47 Bộ lu t  ìn  sự; Điều 106 Bộ lu t 

tố tụn   ìn  sự, đề n        án n  n t  n  p ố B tuyên:   c  t u ti u  ủ  01 

con d o b u d i   oản  25cm cán   , l  i d i 15cm, 01 ổ       i u V    – 

     b  c t đ t. 

Về trác  n i m d n sự: Do b   ại l  c   N    n    u c u b  cáo L  Bảo 

X bồi t  ờn  nên không đặt r  xem xét.  

B  cáo n i lời sau cùng: B  cáo c  đ n xin xét xử v n  mặt n n    n  

n i lời n i s u c n . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở nội dun  vụ án, căn c  v o các t i li u tron   ồ s  vụ án đ  

đ  c tr n  tụn  tại p i n t  ,  ội đồn  xét xử n  n đ n  n   s u: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  qu n điều tr  

C n   n t  n  p ố B, Điều tr  vi n, Vi n  iểm sát n  n d n t  n  p ố B, 

Kiểm sát vi n tron  quá trìn  điều tr , tru  tố đ  t ực  i n đ n  về t ẩm 

qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ lu t  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều 

tr  các b  cáo, n  ời t  m  i  tố tụn    ác v  tại p i n t   không ai c     iến 

 oặc   iếu nại về   n  vi, qu ết đ n  củ  C  qu n tiến   n  tố tụn , n  ời 

tiến   n  tố tụn . Do đ , các   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n tiến 

hành tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn  đ  t ực  i n t eo qu  đ n  p áp lu t. 

Ngày 09/12/2021, các b  cáo L  Bảo X c  đ n xin xét xử v n  mặt  ửi 

tới     án. Căn c  điểm c   oản 2 Điều 290 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự,  ội 

đồn  xét xử c  p n  n đ n đề n    xét xử v n  mặt v  tiến   n  xét xử v n  

mặt các b  cáo. 

[2] B  cáo L  Bảo X đ     i n  n: K oản  21  iờ 15 p  t, ngày 

14/6/2021, tại n   số 1023/129 , tổ 6,   u p ố 7, p  ờn  L, t  n  p ố B, 

tỉn  Đồn  N i, s u   i sử dụn  m  t   v  b  ảo  iác, L  Bảo X đ  c    n  vi 

     cử  n ốt v  l  c     ạm     N đồn  t ời d n  01 con d o b u d i 
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  oản  25cm cán   , l  i d i 15cm  i ,   ốn  c ế c   N tại n   v  d n  d o 

đ m c   N,     t   n  tíc  với t  l  tổn t   n  c  t ể l  06% . Đến   oản  

02  iờ 00 phút, ngày 15/6/2021, C n   n p  ờn  Lon  Bìn    ốn  c ế đ  c 

X,  iải c u đ  c c   N v  l p bi n bản b t n  ời p ạm tội quả t n .  

Lời    i n  n củ  b  cáo là p     p với các t i li u, c  n  c  c  tại  ồ 

s  vụ án; lời    i củ  b   ại và n  ời n  ời l m c  n . N   v  , đ  c  đủ c  

sở  ết lu n   n  vi củ  b  cáo L  Bảo X p ạm tội “Gi  n  ời trái p áp lu t , 

t eo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 157 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ 

sun  năm 2017 n   nội dun  bản cáo trạn  số 542/CT/VKSBH-HS ngày 12 

tháng 10 năm 2021 củ  Vi n  iểm sát n  n d n t  n  p ố B đ  tru  tố l  c  

c  sở, đ n  n  ời, đ n  tội v  đ n  p áp lu t. 

  n  vi củ  b  cáo l  n u   iểm c o x   ội, x m p ạm trực tiếp đến 

qu ền tự do, d n c ủ củ  c n  d n đ  c p áp lu t bảo v . B  cáo l  n  ời 

tr ởn  t  n , c  n  n t  c p áp lu t n  n  b  cáo lại t ực  i n   n  vi p ạm 

tội với c ín  v  củ  b  cáo, đ  l m m t  n nin  tr t tự, tr   n x   ội tại đ   

p   n , đồn  t ời      o n  m n  tron  qu n c  n  n  n d n. Vì v  , c n 

t iết xử p ạt b  cáo một m c án đủ n  i m n  m răn đe,  iáo dục b  cáo v  

p  n  n    tội p ạm n i c un . 

[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : Không có; 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trìn  điều tr , b  cáo đ  t  n    ẩn    i 

báo, ăn năn  ối cải; p ạm tội l n đ u v  t uộc tr ờn    p ít n  i m trọn  l  

các tìn  tiết  iảm n ẹ qu  đ n  tại điểm i, s   oản 1 Điều 51 Bộ lu t  ìn  sự. 

[4] Về xử l  v t c  n : Căn c  Điều 47 Bộ lu t  ìn  sự; Điều 106 Bộ 

lu t tố tụn   ìn  sự, đề n        án n  n t  n  p ố B tu  n:   c  t u ti u 

 ủ  01 con d o b u d i   oản  25cm cán   , l  i d i 15cm, 01 ổ       i u 

V    –      b  c t đ t. 

Về trác  n i m d n sự: Do b   ại l  c   N    n    u c u b  cáo L  Bảo 

X bồi t  ờn  n n    n  đặt r  xem xét. 

Đối với 01 đối t  n   c    rõ l i l c   c    n  vi bán m  t   c o X đề 

n    C  qu n Cản  sát điều tr  C n   n t  n  p ố B tiếp tục điều tr , xác 

min  l m rõ   n  vi v  xử l  s u t eo qu  đ n  p áp lu t. 

Đối với   n  vi sử dụn  trái p ép c  t m  t   củ  b  cáo X, C  quan 

Cản  sát Điều tr  C n   n t  n  p ố B đ  r  qu ết đ n  xử p ạt vi p ạm 

  n  c ín  đối với b  cáo. 

[5] Về án p í:  p dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ lu t tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 củ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  

t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn c    oản 1 Điều 157; điểm i, s   oản 1 Điều 51 Bộ lu t  ìn  sự 

năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017; 
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 u  n bố b  cáo      o X phaïm toäi “Gi  n   i    i ph p l ậ  ; 

Xöû phaït b  cáo L  Bảo X m c án: 10 (M  i)  h n   ù.   ời  ạn t  

tính t  n    15/6/2021. 

Về xử l  v t c  n :  p dụn  Điều 47 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 v  

Điều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự:   c  t u ti u  ủ  01 con d o b u d i 

  oản  25cm cán   , l  i d i 15cm, 01 ổ       i u V    –      b  c t đ t 

(Theo Bi n bản  i o n  n v t c  n , t i sản ngày 02/11/2021). 

Về án p í:  p dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ lu t tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 củ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  

t ẩm. 

B  cáo và b   ại v n  mặt đ  c qu ền   án  cáo tron   ạn 15 n     ể 

t  n    n  n đ  c bản án  oặc bản án đ  c ni m  ết   p l . 

 
Nơi nhận: 
-     án tỉn  Đồn  N i  1 ;  

- Vi n  iểm sát n  n d n tỉn  Đồn  N i  1 ; 

- Vi n  iểm sát n  n d n   . B (2); 

- Công an TP. B (2);  

-   i   n  án  ìn  sự  5 ; 

- B  cáo, đ  n  sự (2); 

- L u V  -  ồ s  vụ án  3 .   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

N    n Thị Ho n  Ph  n  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


